	      PHÒNG GD&ĐT 

 HUYỆN NGHĨA HƯNG

            
	    HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KSCL HỌC SINH LỚP 9  

          NĂM HỌC: 2019 – 2020
           MÔN: NGỮ VĂN  


Tổng điểm cho cả bài thi 10 điểm

Yêu cầu nội dung, hình thức và phân bố điểm thành phần như sau:
PHẦN I: TIẾNG VIỆT (2,0 điểm)

- Yêu cầu:

 Học sinh viết lại chữ cái đầu câu trả lời đúng (trong các câu trả lời sau mỗi câu hỏi). Mỗi câu đúng được 0,25 điểm, trả lời sai hoặc thừa thì không cho điểm.

- Đáp án:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	D
	D
	B
	C
	A
	B
	C


PHẦN II: ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN (2,0 điểm)
	Câu
	Yêu cầu về nội dung
	Điểm

	1
	* Học sinh trả lời được:

- Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn là: Nghị luận
	0,5 đ

	2
	* Học sinh nêu khái quát được nội dung chính của đoạn văn:
- Bàn về cách đọc sách (Nếu học sinh chỉ trả lời là bàn về đọc sách thì cho 0,25 điểm.)
	0,5 đ

	3
	* Học sinh có thể có những cách trình bày khác nhau nhưng phải đảm bảo đúng nội dung "phương pháp mà em đã dùng để đọc sách hiệu quả". Có thể triển khai các ý sau:
- Giới thiệu, dẫn dắt: Đọc sách là quá trình thưởng thức và tiếp nhận tri thức do sách mang lại ...
- Nêu phương pháp đọc sách hiệu quả:
+ Xác định mục đích của việc đọc sách là gì?
+ Tìm kiếm các cuốn sách phục vụ cho mục đích đó ...

+ Tìm hiểu khái quát về nội dung cuốn sách (xem mục lục, xem lời tựa đầu, đọc thử một vài đoạn ...)

+ Đọc kỹ cuốn sách, từng chương một, ghi ra giấy những nội dung hoặc những câu nói mà mình tâm đắc.

+ Suy nghĩ, liên hệ đến những cuốn sách có cùng nội dung; rút ra bài học cho bản thân ...
* Cách chấm điểm:
+ Từ 0,75 điểm đến 1,0 điểm: Nêu được những phương pháp của bản thân để đọc sách có hiệu quả, thuyết phục; diễn đạt sáng rõ.
+ Từ 0,25 điểm đến 0,5 điểm: Nêu được một số phương pháp của bản thân nhưng còn chung chung; còn mắc lỗi diễn đạt.
+ Điểm 0: Không làm hoặc có làm nhưng lạc nội dung.
	1,0 đ



PHẦN III: TẬP LÀM VĂN (6,0 điểm)
	Câu
	Yêu cầu về nội dung
	Điểm

	Câu 1
	1. Giới thiệu, giải thích vấn đề:

- Lời ăn tiếng nói là cách nói năng trong giao tiếp hằng ngày của mỗi người. Nó bao gồm lời nói, thái độ, ngữ điệu, gọi chung là văn hóa giao tiếp...

- Lời ăn tiếng nói thể hiện tư chất và phẩm cách của một con người. Hiện nay, trong giới trẻ, nhất là giới học sinh, lời ăn tiếng nói là một vấn đề cần quan tâm.

2. Bàn luận vấn đề:

- Biểu hiện của lời ăn, tiếng nói của một học sinh văn minh: nói năng lịch sự lễ phép với thầy cô giáo, trình bày vấn đề minh bạch, rõ ràng, có đầu, có cuối...

- Những thói hư, tật xấu của học sinh trong lời ăn tiếng nói hiện nay: nói năng còn thiếu lễ phép, thiếu tôn trọng người khác... dẫn đến hậu quả là những vụ xô xát hay còn gọi là bạo lực học đường xảy ra...
- Rèn luyện lời ăn tiếng nói nhã nhặn, lịch sự là việc có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

+ Lời ăn tiếng nói của mỗi người phản ánh trình độ hiểu biết và đạo đức của mỗi người ...

+ Biết tôn trọng mọi người xung quanh, luôn có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt...

- Phê phán những lời nói thiếu văn minh, lịch sự...

3. Liên hệ bản thân ...
* Hình thức đoạn văn: Đảm bảo đúng một đoạn văn hoàn chỉnh. (Nếu viết thành 2 đoạn trở lên trừ 0,25 điểm) 
	0,5 đ

1,0 đ
0,25 đ

0,25 đ

	Câu 2


	1/ Mở bài: Giới thiệu khái quát về tác giả Kim Lân và truyện ngắn “Làng’’; Giới thiệu vấn đề nghị luận: tình yêu làng, yêu nước sâu sắc của ông Hai ...
	0,25 đ



	
	2/ Thân bài:

* Khái quát: 

   Trong kháng chiến chống Pháp, Đảng và Nhà nước ta có chủ trương kêu gọi di dân tản cư đến vùng tự do để tránh những trận càn lớn của thực dân. Đối tượng đi tản cư là người già, trẻ em, phụ nữ và trong số đó có ông Hai. Ở nơi tản cư nhưng ông Hai vẫn luôn nhớ và tự hào về làng mình. Đang trong tâm trạng vui mừng phấn khởi ông Hai bỗng nghe được tin làng Chợ Dầu theo giặc từ miệng những người mới tản cư  lên. Từ tình huống truyện độc đáo đó, Kim Lân đã miêu tả rất cụ thể diễn biến nội tâm nhân vật ông Hai – một nông dân yêu quê hương, đất nước thiết tha...
	0,25 đ



	
	* Phân tích: Diễn biến tâm trạng ông Hai khi nghe tin làngChợ  Dầu theo Tây.
+ Cái tin sét đánh đó đến với ông quá đột ngột, ông Hai sững sờ, xấu hổ và uất ức: “Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân. Ông lão lặng đi, tưởng như không thở được.” Khi trấn tĩnh lại ông cố hỏi cho rõ thực hư thế nào: “Liệu có thật không hở bác? Hay là chỉ lại...”. Nhưng mọi người xung quanh cứ theo tin đồn mà khẳng định “vừa ở dưới ấy lên” làm ông không thể không tin.

+ Từ lúc đó một cảm giác tủi hổ râm ran khắp cơ thể ông Hai, trong tâm trí ông chỉ còn cái tin dữ ấy xâm chiếm, nó thành một nỗi ám ảnh không nguôi. Ông lảng chánh lời bàn tán và cúi gằm mặt ra về như một sự chạy trốn. Về đến nhà, thái độ, cách cư xử của ông khác hẳn với mọi ngày: “Nằm vật ra giường, nước mắt ông lão cứ giàn ra”. Nhìn lũ con còn nhỏ ông xót xa đau đớn vì tới đây chúng cũng phải mang tiếng dân làng việt gian bán nước. Càng nghĩ ông càng uất ức và ông chửi “Chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm... để nhục nhã thế này”. Kim Lân đã sử dụng ngôn ngữ độc thoại để thể hiện sự đấu tranh bên trong của nhân vật.

+  Những ngày sau đó ông Hai luôn sống trong cảm giác nơm nớp lo sợ. Ông chỉ quanh quẩn ở nhà, nghe ngóng tình hình bên ngoài. Một đám đông tụm lại, mấy tiếng nói cười xa xa “ông cũng chột dạ”. Ông luôn mặc cảm như chính mình là một tên Việt gian bán nước... 

+ Sự xung đột dữ dội giữa một bên là tình yêu làng, một bên là tình yêu nước, yêu cách mạng đã đẩy ông Hai vào một tình huống phải lựa chọn: “Hay là quay về làng” nhưng tình yêu nước đã chiến thắng, ông kiên quyết lựa chọn “Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù”...

+ Dù đã lựa chọn, nhưng trong lòng ông Hai chưa thấy thanh thản, tình cảm với làng quê chưa thể hoàn toàn dứt bỏ. Để vơi bớt nỗi lòng, ông tâm sự với đứa con út. Ông nói với con mà thực chất là tự nhủ với lòng mình. Ông muốn khắc sâu vào tâm trí con về lòng trung thành với kháng chiến, với cách mạng: “Ủng hộ Cụ Hồ Chí Minh muôn năm!”...
	0,5 đ

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,5 đ


	
	Niềm vui của ông Hai khi nghe tin đồn làng Chợ Dầu được cải chính:

+ Khi nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc, ông đau khổ, day dứt bao nhiêu thì giờ đây ông lại vui mừng, phấn khởi bấy nhiêu: “Cái mặt buồn thiu mọi ngày bỗng tươi vui, rạng rỡ hẳn lên.”...

+ Ông khoe cái tin nhà mình bị đốt nhẵn với hành động “Múa tay lên mà khoe”. Điều này thoảng nghe có vẻ vô lý nhưng nó lại phù hợp với tâm lý nhân vật, bởi mất mát của gia đình ông là một bằng chứng hùng hồn khẳng định làng ông không theo giặc và cũng là một sự đóng góp của gia đình ông cho kháng chiến. Tình yêu làng và yêu nước của ông Hai chân thật, tự nhiên mà vô cùng sâu sắc.
	0,25 đ

0,5 đ



	
	* Đánh giá: 

- Đặc sắc trong nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật: tình huống truyện khá độc đáo là sự thử thách bên trong bộc lộ chiều sâu tâm trạng nhân vật; tâm lý nhân vật được nhà văn miêu tả cụ thể, gợi cảm qua các diễn biến nội tâm; đặc biệt là ngôn ngữ đối thoại và độc thoại nội tâm được sử dụng thành công khắc họa rõ nét tính cách nhân vật...

- Nhà văn đã diễn tả thành công diễn biến tâm trạng của ông Hai. Qua đó, ta cảm nhận được tình yêu làng quê thống nhất với tình yêu nước và tinh thần kháng chiến của ông Hai nói riêng và người nông dân Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp nói chung.

Lưu ý: Học sinh có thể đánh giá nội dung trước, nghệ thuật sau.
	0,5 đ

	
	3/ Kết bài:

- Khẳng định lại vấn đề nghị luận, nêu cảm nghĩ của bản thân...
	0,25 đ


* Lưu ý với câu 2 phần III: 

- Hành văn lưu loát, có kỹ năng viết văn nghị luận, lập luận chặt chẽ, thuyết phục không mắc lỗi diễn đạt mới cho điểm tối đa ở mỗi ý.

- Khuyến khích những bài viết có kiến thức sâu, rộng; lập luận tốt. Những bài viết chung chung hoặc sơ sài, không cho quá một nửa số điểm của bài văn.

- Nếu bài viết không có bố cục ba phần hoàn chỉnh thì trừ 0,5 điểm.

* Lưu ý chung:



 - Sau khi chấm điểm từng câu giám khảo nên cân nhắc để cho điểm toàn bài một cách hợp lí, đảm bảo đánh giá đúng trình độ của học sinh.

 - Điểm trừ (áp dụng đối với phần tự luận): sai từ 8 đến 10 lỗi câu, chính tả, dùng từ trừ 0,5 điểm, sai quá 10 lỗi trừ 1,0 điểm.

 - Điểm của bài thi là điểm của các câu cộng lại, cho điểm lẻ đến 0,25 không làm tròn.
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